
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi A  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi A  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ, thể dục sáng 
* Đón trẻ (MT78)  

* Thể dục sáng (MT1)  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng (MT1)  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

Trò chuyện 

* Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Những 

người thân trong gia 

đình bé (MT45)  

* Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Nhu cầu 

của gia đình  

Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Chất 

liệu của đồ dùng 

trong gia đình  

* Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Cách 

chế biến một số món 

ăn trong gia đình  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- Đứng một chân và 

giữ thẳng người trong 

10s 

- TCVĐ: Luồn vòng 

(MT2)  

Vận động 

- Bò chui qua ống dài 

1,5m x 0,6m 

- TCVĐ: Ném trúng 

vòng  

Vận động 

TD: Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 

(18m trong 10s)  

Vận động 

- TDKN: Ném trúng 

đích nằm ngang 

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ  

T3 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ gia đình bé ( Đề tài) 

Giáo án 5E (MT104)  

Steam 

KP: Nhu cầu của gia 

đình bé  

Văn học 

Truyện: Hai anh em  

Khám phá 

KPKH: Các món ăn 

trong gia đình. Thực 

hành rán trứng  

T4 

Làm quen chữ viết 

LQCC: b, d, đ (MT72)  

Văn học 

Thơ: Quà của mẹ  

Làm quen với toán 

* Toán: Tách, gộp 7 

đối tượng bằng các 

cách khác nhau và 

đếm  

Steam 

LQCC: e,ê.  



T5 

Làm quen với toán 

Ghép thành cặp những 

đối tượng có mối liên 

quan  

Steam 

Tạo hình: Trang trí 

khung ảnh gia đình bé  

Steam 

HĐTH: Tạo Hình: sắp 

xếp trang trí phòng 

ngủ  

Steam 

Tạo hình theo ý thích 

từ bàn tay, bàn chân. (ý 

thích)  

T6 

Âm nhạc 

- NDC: + Dạy hát. Nhà 

mình rất vui 

- NDKH: + Nghe hát: 

Bố ơi mình đi đâu thế 

+ TCÂN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc cụ 

(MT101)  

Âm nhạc 

NDC: VH. Em là bông 

hồng nhỏ- NS: Trịnh 

Công Sơn 

NDKH: NH: Gia đình 

yêu thương- Bố con 

sâu 

TC: Vận động vòng 

tròn cùng nhạc  

Âm nhạc 

NDTT: DH: Đồ dùng 

bé yêu 

NDKH: NH: Chỉ có 

một trên đời 

TCÂN: Vũ điệu cuộc 

sống  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ đề." 

Tổ ấm gia đình"  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

- Sự diệu kỳ của giấy 

ăn ( 5E) 

- TC: Thổi cốc giấy 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn cổ tích) (MT112)  

- Hiểu biết của trẻ về 

các kiểu nhà và những 

người xây lên ngôi nhà 

- TC: Kéo co 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn cổ tích)  

- Tc: Rồng rắn nên 

mây 

- Vẽ 1 số đồ dùng gia 

đình 

- Chơi tự do ( vườn cổ 

tích)  

- TC: Vượt qua sợi dây 

- Bé sáng tạo làm đồ 

dùng, đồ chơi từ chiếc 

lá 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn cổ tích)  

T3 

- Những người thân 

trong gia đình bé 

- TC: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do( Khu vườn 

phượng) (MT45)  

- TC: Mèo đuổi chuột 

- Thí nghiệm nhuộm 

màu giấy 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn phượng)  

- TC: Đua rết 

- Xếp bộ bàn ghế gia 

đình từ cành cây khô 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn phượng)  

- TC: Mèo đuổi chuột 

- Thí nghiệm giấy ăn 

kỳ diệu 

- Chơi tự do  

T4 

- Ứng xử văn minh của 

bé khi giao tiếp 

- TC: Đúng và sai 

- Chơi tự do: ( Khu 

- Thí nghiệm" Ảo thuật 

từ giấy ăn" 

- TC: Ai khéo léo 

- Chơi tự do ( Khu 

- TC: Đội sỏi 

- Xếp sỏi thành chữ 

cái đã học 

- Chơi tự do ( Khu 

- TC: Thi đi nhanh 

- Bé tuốt rau ngót 

- Chơi tự do  



vườn hoa) (MT59)  vườn hoa)  vườn hoa)  

T5 

- Bé tô, đồ các nét chữ 

- TC: Ai nhanh nhất 

- Chơi tự do ( Khu vận 

động) (MT73)  

- TC: Làm theo lời cô 

- Ôn chữ cái d. đ. b. 

- Chơi tự do ( Khu vận 

động)  

- Tc: Thợ vận chuyển 

- Xếp cành cây thành 

đồ dùng gia đình 

- Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

- T/C: Nhảy vào nhảy 

ra 

- Nghe âm thanh cuộc 

sống 

- Chơi tự do  

T6 

- Vị trí và trách nhiệm 

của bản thân bé trong 

gia đình 

- TC: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn rau) (MT77)  

- TC: Tiếp sức  

- Bé xếp gia đình hình 

học 

- Chơi tự do ( Khu vận 

động)  

- TC: Lia lon nước 

- Ôn số lượng từ 1 

đến 7 

- Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

- TC: Đua rết 

- Trò chuyện về các 

món ăn của gia đình bé  

Hoạt động chơi góc 

Trò chơi đóng vai theo 

chủ đề: 

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Những 

người thân trong gia 

đình bé (MT78)  

Trò chơi đóng vai theo 

chủ đề: 

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Nhu cầu 

của gia đình  

Trò chơi đóng vai theo 

chủ đề: 

Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Chất 

liệu của đồ dùng 

trong gia đình  

Trò chơi đóng vai theo 

chủ đề: 

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Cách 

chế biến một số món 

ăn trong gia đình  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

1. Hoạt động ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh (MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh ( Vệ sinh 

răng)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động chiều T2 

- Ghép và dán hình gia 

đình theo mẫu ( Hoạt 

động trên phòng steam) 

- Tc: Những ngón tay 

nhúc nhích 

- Chơi tự chọn 

- Bé kể chuyện theo 

tranh 

- TC: Thi xem đội nào 

giỏi 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

- Bé với một số từ 

khái quát về đồ dùng 

trong gia đình 

- TC: Vuốt ve 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

- TC Thi xem đội nào 

nhanh 

- Trẻ trải nghiệm làm 

món nem cuốn chả thịt. 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  



- NGCN (MT107)  ngày  

T3 

- Bé tập đánh răng 

- TC: Vũ điệu âm nhạc 

- Chơi tự chọn 

- NGCN (MT16)  

- TC: ngón tay nhúc 

nhích 

- Ôn Tập đánh răng 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

- Phân loại đồ dùng 

trong gia đình 

- TC: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày  

- TC: ngón tay nhúc 

nhích 

- Ôn Tập rửa mặt 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

T4 

- Làm quen với một số 

từ tiếng anh chỉ thành 

viên trong gia đình 

- TC 5 con cua đá 

- Chơi tự chọn 

- NGCN (MT54)  

- TC: Vũ điệu vòng 

tròn 

- Làm quen một số từ 

vựng tiếng anh chủ đề 

gia đình 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

- TC: Lộn cầu vồng 

- Phân loại đồ dùng 

trong gia đình 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày  

- TC: Chi chi chành 

chành 

- Bé cắt chuối 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

T5 

- Đọc các bài ca dao, 

đồng dao về chủ đề gia 

đình ( Sang phòng thư 

viện) 

- TC: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự chọn 

- NGCN (MT62)  

- Làm bài trong sách 

BLQVT qua hình vẽ( 

T6,7) 

- TC: Mưa to, mưa nhỏ 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

- TC: Rồng rắn lên 

mây 

- Làm bài tập trong 

sách Giúp bé nhận 

biết và LQVCC ( Chữ 

â ) 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

- TC: Mát xa tình bạn 

- Bé tập giao tiếp đúng 

cách với người lớn 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

T6 

- TC: Đồng hồ quay 

- Lao động vệ sinh 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần ( Hoạt 

động trên phòng steam) 

(MT26)  

- Rèn kỹ năng phơi và 

gấp quần áo 

- TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần  

- TC: Bé tập yoga 

theo nhạc'' mẹ yêu ơi'' 

- Lao động vệ sinh 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần  

- Trò chơi: Vuốt tay 

- Tổng kết chủ đề. 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Những người thân Nhu cầu của gia đình  Chất liệu của đồ dùng Cách chế biến một số 



trong gia đình bé  trong gia đình  món ăn trong gia đình  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi B  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi B  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện: Những 

người thân trong gia 

đình bé (MT74)  

Trò chuyện: Nhu cầu 

của gia đình  

Trò chuyện: Chất liệu 

của đồ dùng trong gia 

đình (MT51)  

Trò chuyện: Cách chế 

biến một số món ăn 

trong gia đình  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Bật liên tục qua 5-7 

vòng 

TCVĐ: Tung bóng 

(MT2)  
 

Vận động 

Đứng 1 chân và giữ 

người trong 10s 

TCVĐ: Kéo co (MT2)  
 

Vận động 

Bò chui qua ống dài 1,5 

m x 0,6 m ( Áp dụng 

PPGD Steam) 

- TC: Mèo và chim sẻ 

(MT5)  
 

Vận động 

Ném trúng đích nằm 

ngang 

- TC: Chạy tiếp cờ 

(MT4)  
 

T3 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung người 

thân trong gia đình ( 

Đề tài) (MT104)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết nhóm có 7 

đối tượng, chữ số 7. 

(MT35)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết mối quan hệ 

hơn kém trong phạm vi 

7 (MT33)  
 

Làm quen với toán 

Ghép thành cặp những 

đối tượng có mối liên 

quan  

T4 

Văn học 

Truyện: Ai đáng khen 

nhiều hơn (MT55)  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán ngôi nhà ( ĐT) 

(MT108)  
 

Văn học 

Thơ: Giữa vòng gió 

thơm (MT62)  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ đề  
 



T5 

Làm quen với toán 

- NDC:Vận động minh 

họa: Gia đình Gấu: 

- NDKH: + Nghe hát: 

Ba ngọn nến lung linh 

+ Trò chơi: Tai ai tinh 

(MT99)  
 

Khám phá 

KPXH: Nhu cầu của 

gia đình bé (MT45)  
 

Làm quen chữ viết 

Bé học chữ cái: e, ê 

(MT72)  
 

Kỹ năng sống 

Giá trị sống yêu 

thương (MT90)  
 

T6 

Steam 

KPKH: Khám phá cơm 

(MT27)  
 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: “ Gia 

đình em” 

NDKH: + Trò chơi: 

“Vòng tròn tiết tấu” 

+ Nghe hát: “ Đưa cơm 

cho mẹ đi cày” 

(MT101)  
 

Khám phá 

KPKH: Đồ dùng sử 

dụng bằng điện trong 

gia đình bé (MT27)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái: e, ê 

(MT73)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ1: TCVĐ: Thổi 

cốc giấy 

*HĐ2: Thí nghiệm: Sự 

kỳ diệu của giấy ăn  

*HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1: TC: Chìm nổi 

*HĐ2: Thăm những 

ngôi nhà gần trường\ 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1: TC: Kéo co 

*HĐ2: Nhà bé có những 

loại đồ dùng gì? 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT26)  
 

*HĐ1:- TC: Cướp cờ  

*HĐ2: Một số món ăn 

quen thuộc trong gia 

đình 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

T3 

*HĐ1: Trò chơi. 

Chuyển hột hạt 

*HĐ2: Xếp hột hạt 

thành chữ số đã học 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Nhu cầu của 

gia đình. 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1: TC: Chuyền 

bóng bằng cốc 

* HĐ2: Thí nghiệm: Sự 

kỳ diệu của gia vị 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

*HĐ1:- TC: Thổi cốc 

giấy 

*HĐ2: Thí nghiệm: Sự 

kỳ diệu của giấy ăn 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  



 

T4 

* HĐ1:Trò chơi vận 

động: Về đúng nhà 

* HĐ 2: Làm 1 số món 

ăn từ xốp màu, giấy 

màu, bìa” 

*HĐ 3: Chơi tự do.  
 

* HĐ1: TC: Cướp cờ 

* HĐ2:Hãy sáng tạo từ 

những chiếc tăm. 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1: TC: Sóng biển. 

*HĐ2: Bé chơi và học 

đếm 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1: TC: Thi đi 

nhanh 

*HĐ2: Bé bóc trứng 

cút 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

T5 

*HĐ1: TC: Đong nước 

*HĐ2: Túi nước diệu 

kỳ 

* HĐ 3: Chơi tự do  
 

* HĐ1: TC:Thi xem ai 

nhanh 

*HĐ2: Vẽ ngôi nhà 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1: _Thi xem đội 

nào nhanh_ 

*HĐ2: Bé sáng tạo đồ 

dùng từ những chiếc lá 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1: TC : Chạy tiếp 

cờ 

* HĐ2: Những thực 

phẩm không tốt khi 

chế biến món ăn trong 

gia đình. 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

T6 

*HĐ1: Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê 

*HĐ2: Vẽ người thân 

trên nền sân 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  
 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột. 

*HĐ2: Bé đọc và tập 

sao chép SĐT của 

người thân 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT36)  
 

*HĐ1: Tc: Đội nào 

nhanh hơn 

*HĐ2: Xếp cành cây 

thành đồ dùng trong gia 

đình 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT107)  
 

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Trứng chìm, 

trứng nổi( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: Những 

người thân trong gia 

đình bé (MT78)  

Hoạt động góc: Nhu 

cầu của gia đình  
Hoạt động góc  

Hoạt động góc: Cách 

chế biến các món ăn 

trong gia đình  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động chiều T2 *HĐ 1: TC Lộn cầu *HĐ1: Đúng và sai * HĐ1: TC: Chóc cha * HĐ1: TC: Trời nắng, 



vồng 

*HĐ2: Địa chỉ gia 

đình, khả năng sở thích 

của người thân bé. 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

tuần (MT46)  
 

*HĐ2; Ứng xử văn 

minh của bé khi giao 

tiếp 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT59)  
 

chóc chách. 

* HĐ2: Sưu tập đồ dùng 

gia đình: 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  
 

trời mưa 

* HĐ2: Hướng dẫn trẻ 

làm nem cuốn chả thịt. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT11)  
 

T3 

*HĐ1: TC: Thi xem ai 

nhanh 

*HĐ2: Những người 

thân trong gia đình bé 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT77)  
 

*HĐ1: Lộn cầu vồng 

*HĐ2; Bé kể truyện 

theo tranh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối  
 

* HĐ1: Tìm bạn thân_ 

* HĐ2: Phân loại đồ 

dùng trong gia đình bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT26)  
 

* HĐ1: TC: Vuốt ve 

* HĐ2: Làm sách số 

về gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối  
 

T4 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Kể chuyện 

sáng tạo: Mái ấm gia 

đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4 : Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1: TC: Ngón tay 

* HĐ2: Thực hành " 

Pha nước cam" 

*HĐ 3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT11)  
 

*HĐ1: Chìm nổi 

*HĐ2; Những nơi cần 

chú ý trong gia đình bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  
 

*HĐ1: TC Vũ điệu âm 

nhạc 

*HĐ2: Dạy trẻ đánh 

răng đúng cách 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày 

- (MT16)  
 

T5 

* HĐ1: TC. Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Đọc bài ca dao, 

đồng dao về đề tài gia 

đình 

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Bé làm thiếp 

tặng cô giáo 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ1:TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Giải câu đố về 

những đồ dùng trong gia 

đình 

*HĐ1:TC: Vuốt ve 

*HĐ2: Bé học tiếng 

anh về 1 số đồ dùng 

trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 



* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngầy  
 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  
 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

T6 

*HĐ1: TC: Hãy làm 

theo yêu cầu 

*HĐ2: Sự quan tâm 

của bé với mọi người 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần 

(MT83)  
 

*HĐ1: TC: Pha nước 

cam 

*HĐ2: Lam qu en tiếng 

anh" Các thành viên 

trong gia đình bé  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần  
 

*HĐ1: TC: Vuốt tay 

*HĐ2: Bé với một số từ 

khái quát về đồ dùng 

trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT54)  
 

*HĐ1: TC: Vuốt ve 

*HĐ2: Tổng kết chủ 

đề. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Những người thân 

trong gia đình bé  
Nhu cầu của gia đình  

Chất liệu của đồ dùng 

trong gia đình  

Cách chế biến một số 

món ăn trong gia đình  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi C  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi C  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện CĐ nhánh: 

Những người thân trong 

gia đình bé. (MT55)  

Trò chuyện CĐ nhánh: 

Nhu cầu của gia đình 

(MT77)  

Trò chuyện CĐ nhánh: 

Chất liệu của đồ dùng 

trong gia đình (MT17)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Cách chế biến 

một số món ăn trong 

gia đình (MT55)  



Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Bật liên tục vào 5 – 7 

vòng 

TCVĐ: Chuyền vòng 

qua đầu (MT2)  
 

Vận động 

Bò chui qua ống dài 

1,5 m x 0,6 m 

TCVĐ: Ném trúng 

vòng (MT5)  
 

Vận động 

Đứng một chân và giữ 

thẳng người trong 10s 

TCVĐ: Luồn vòng 

(MT2)  
 

Vận động 

Ném trúng đích nằm 

ngang 

TCVĐ: Chạy tiếp cờ 

(MT4)  
 

T3 

Khám phá 

KPXH: Gia đình của bé 

(MT74)  
 

Khám phá 

KPKH: Nhu cầu ăn 

uống trong gia đình bé 

(MT11)  
 

Làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt, tạo 

sự bằng nhau trong 

phạm vi 7 (MT33)  
 

Steam 

KPKH: Pha chế nước 

uống từ hoa đậu biếc 

(MT11)  
 

T4 

Steam 

TH: Làm cây gia đình 

(MT108)  
 

Steam 

Làm quen chữ cái: e, ê 

(MT72)  
 

Steam 

Tạo hình: Làm thiệp 

tặng cô (MT108)  
 

Văn học 

Truyện: Hai anh em 

(MT55)  
 

T5 

Làm quen với toán 

Đếm đến 7, nhận biết 

nhóm 7 đối tượng, nhận 

biết số 7 (MT35)  
 

Văn học 

Truyện "Chiếc ấm sành 

nở hoa" (MT62)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái: e, ê 

(MT73)  
 

Làm quen với toán 

Tách, gộp 7 đối 

tượng bằng các cách 

khác nhau và đếm 

(MT35)  
 

T6 

Âm nhạc 

NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm “Mẹ ơi có biết” 

NDKH: + Nghe hát “Gia 

đình nhỏ, hạnh phúc to” 

Âm nhạc 

NDTT: Biểu diễn Bé 

với làn điệu dân ca: Đi 

cấy 

NDKH : + Nghe hát 

Văn học 

Thơ: Em yêu nhà em 

(MT62)  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (MT55)  
 



+ TCAN: Tiết tấu vui 

nhộn. (MT101)  
 

chèo “Nhớ ơn” 

+ TCAN: Múa sạp 

(MT99)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

*HĐ2. Các thành viên 

trong gia đình bé. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT46)  
 

*HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ2: Bé đọc biển số 

xe 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT36)  
 

*HĐ1: TC: Chuyển hột 

hạt 

*HĐ2: Xếp hột hạt 

thành chữ số đã học 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  
 

*HĐ1: TC: Tìm đúng 

số nhà 

*HĐ2: Trò chuyện về 

một số loại thực 

phẩm trong bữa ăn 

của gia đình 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT11)  
 

T3 

*HĐ1: TCVĐ: Vũ điệu 

hóa đá 

*HĐ2: Số nhà của bé 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT36)  
 

*HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa 

*HĐ2: Bé dự báo thời 

tiết 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Ai nhanh 

hơn 

*HĐ2: Những chiếc dép 

tìm đôi 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT37)  
 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

*HĐ2: Thí nghiệm 

giấy ăn kỳ diệu 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

T4 

*HĐ1: TC: Thi xem đội 

nào nhanh. 

*HĐ2: Vật chìm, vật 

nổi. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Dung dăng 

dung dẻ 

*HĐ2: Bé nói lời hay 

làm việc tốt 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT59)  
 

*HĐ1: TC: Ồ sao bé 

không lắc 

*HĐ2. Trò chuyện về 

ngày 20/11 (Ngày nhà 

giáo Việt Nam) 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT51)  
 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

*HĐ2: Dạo chơi sân 

trường 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  
 

T5 
*HĐ1: TC: Nhảy nhanh 

tới đích 

*HĐ1: TC: Chuyền 

bóng 

*HĐ1: TC: Rồng rắn lên 

mây 

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 



*HĐ2: Vẽ người thân 

trong gia đình trên cát 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  
 

*HĐ2: Vẽ đồ dùng 

trong gia đình. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  
 

*HĐ2: Vẽ số nhà của bé 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  
 

*HĐ2: Xếp món ăn 

bé thích 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT107)  
 

T6 

*HĐ1: TCVĐ: Nhảy vào 

nhảy ra 

*HĐ2: Nghe âm thanh 

cuộc sống 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột. 

*HĐ2: Xây ngôi nhà 

theo nhu cầu của gia 

đình 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  
 

*HĐ1: TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

*HĐ2: Đồ dùng gia đình 

bé 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Vượt qua 

sợi dây 

*HĐ2: Bé sáng tạo 

làm đồ dùng, đồ chơi 

từ chiếc lá 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc CĐ 

nhánh: Những người 

thân trong gia đình bé 

(MT90)  

Hoạt động góc CĐ 

nhánh: Nhu cầu của gia 

đình (MT26)  

Hoạt động góc CĐ 

nhánh: Chất liệu của đồ 

dùng trong gia đình 

(MT27)  

Hoạt động góc CĐ 

nhánh: Cách chế biến 

một số món ăn trong 

gia đình (MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT11)  

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Địa chỉ gia đình, 

khả năng, sở thích của 

người thân bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT20)  
 

*HĐ1: TC: 2 chú chim 

xinh 

*HĐ2: Giải câu đố về 

những đồ dùng trong 

gia đình. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  
 

*HĐ1. TC: Kéo cưa lừa 

xẻ 

*HĐ2: Dạy bé kỹ năng 

quét nhà. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày. (MT78)  
 

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Đọc ca dao về 

gia đình: Anh em nào 

phải người xa. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT62)  
 

T3 
*HĐ1: TC: Bịt mắt bắt 

dê 

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ1: TC: Chóc cha 

chóc chách 

*HĐ1: TC: Trời 

nắng, trời mưa 



*HĐ2: Bé làm gì khi 

người thân bị ốm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT83)  
 

*HĐ2: Dạy bé kỹ năng 

nói vừa, nói đủ nghe 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày. (MT55)  
 

*HĐ2: Phân loại đồ 

dùng trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT26)  
 

*HĐ2: Hướng dẫn trẻ 

làm món nem cuốn 

chả thịt 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT11)  
 

T4 

*HĐ1: TC: Gieo hạt 

*HĐ2. Bé nghe hiểu một 

số từ tiếng anh về người 

thân trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  
 

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Trò chuyện về 

nhu cầu các thành viên 

trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn  

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT45)  
 

*HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

*HĐ2: Cách sử dụng đồ 

điện trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  
 

*HĐ1: TC: Bịt mắt 

bắt dê 

*HĐ2: Bé tập đóng 

kịch: Hai anh em 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

T5 

*HĐ1: Tập tầm vông 

*HĐ2: Ôn chữ cái a, ă, â 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT72)  
 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

*HĐ2: Những nơi cần 

chú ý trong ngôi nhà bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Xí xí bọ 

khoai 

*HĐ2: Những đồ dùng 

dụng cụ trong gia đình 

gây nguy hiểm với bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu g-ương cuối 

ngày (MT54)  
 

*HĐ1: Mát xa tình 

bạn 

*HĐ2: Trò chuyện về 

4 nhóm thực phẩm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

T6 

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Lao động vệ sinh 

lớp học 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: 5 con cua 

đá 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh lớp học 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: Cá vàng bơi 

*HĐ2: Lao động vệ sinh 

lớp học 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

*HĐ1: TC: Vuốt tay 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh lớp học 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 



*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần (MT55)  
 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần 

(MT55)  
 

ngày - cuối tuần 

(MT55)  
 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT55)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Những người thân trong 

gia đình bé  
Nhu cầu của gia đình  

Chất liệu của đồ dùng 

trong gia đình  

Cách chế biến một số 

món ăn trong gia đình  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi D  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi D  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT7)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT7)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện: Chủ đề 

nhánh:" Những người 

thân trong gia đình 

bé" (MT45)  

Trò chuyện: Chủ đề 

nhánh:" Nhu cầu của gia 

đình" (MT77)  

Trò chuyện: Chủ đề 

nhánh:" Chất liệu của 

đồ dùng trong gia 

đình" (MT51)  

* Trò chuyện: Chủ 

đề nhánh:"Cách chế 

biến một số món ăn 

trong gia đình" 

(MT11)  

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

KPKH: Gia đình bé 

yêu (MT77)  

Vận động 

- TDKN: Bò chui qua ống 

dài 1,5 m x 0,6 m 

- TCVĐ: Ném trúng vòng 

(MT5)  

Vận động 

- TDKN: Chạy liên 

tục theo hướng 

thẳng(18m trong 10 

giây) 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng (MT5)  

Vận động 

- TDKN: Ném trúng 

đích nằm ngang  

- TCVĐ: Chạy tiếp 

cờ: (MT4)  

T3 

Làm quen với toán 

LQVT: Nhận biết mối 

Làm quen với toán 

LQVT: Chia 6 đối tượng 

Steam 

Tạo hình: Làm thiệp 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái: e, ê 



quan hệ hơn kém 

trong phạm vi 6". 

(MT33)  

thành 2 phần. (MT33)  tặng cô (MT108)  (MT73)  

T4 

Văn học 

Thơ: “Làm anh” 

(MT62)  

Steam 

LQCC : Làm quen chữ 

cái e, ê (MT72)  

Văn học 

Truyện: Ai đáng khen 

nhiều hơn( đa số trẻ 

chưa biết truyện) 

(MT54)  

Steam 

KPKH: pha chế 

nước uống từ hoa 

đậu biếc (MT11)  

T5 

Âm nhạc 

*Âm nhạc:  

NDTT: 

VĐMH: Gia đình 

Gấu: 

NDKH: +NH: Ba 

ngọn nến lung linh. 

T/C: Nghe giọng hát, 

đoán tên thành viên 

trong gia đình 

(MT101)  

Văn học 

*Thơ : Giữa vòng gió 

thơm (MT62)  

Làm quen với toán 

LQVT: Trẻ biết đếm 

đến 7, nhận biết nhóm 

đối tượng có số lượng 

7 và nhận biết chữ số 

7 (MT35)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo ý thích bàn 

tay, bàn chân. 

(MT104)  

T6 

Vận động 

- TDKN: Đứng một 

chân và giữ thẳng 

người trong 10s 

- TCVĐ: Tung bóng 

(MT2)  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: “ Gia 

đình em” 

NDKH: + Trò chơi: 

“Vòng tròn tiết tấu” 

+ Nghe hát: “ Đưa cơm 

cho mẹ đi cày” (MT99)  

Kỹ năng sống 

- Giúp bé thoát hiểm 

khi gặp hỏa hoạn 

(MT20)  

Âm nhạc 

- Âm nhạc: Sinh 

hoạt văn nghệ cuối 

chủ đề (MT101)  

Hoạt động ngoài 

trời 
T2 

*HĐ1:TC: Thi đi 

nhanh 

- HĐ1: TC: Kéo co 

- HĐ2: Hiểu biết của trẻ 

HĐ1: TC: Rồng rắn 

lên mây 

HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 



*HĐ2: Bé chơi với 

sỏi 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  

về các kiểu nhà và những 

người xây lên ngôi nhà 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT26)  

HĐ2: Vẽ một số đồ 

dùng trong gia đình 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  

HĐ2:Sáng tạo đồ 

dùng từ những chiếc 

lá  

HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  

T3 

* HĐ1: TC: Tìm đúng 

số nhà 

*HĐ2: Trò chuyện về 

ngôi nhà gần trường 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT74)  

*HĐ1: TC: Đua rết 

*HĐ2: TC về nhu cầu của 

gia đình( ăn, ở, tình 

cảm...) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT74)  

HĐ1:Cua cắp 

HĐ2: Làm bè bằng 

ống mút 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  

*HĐ1: TC: Thi đi 

nhanh 

*HĐ2: Bé tuốt rau 

ngót 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  

T4 

* HĐ1:T/C: Nhảy vào 

nhảy ra 

*HĐ2:Nghe âm thanh 

cuộc sống 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

* HĐ1:Quan sát thời tiết 

* HĐ2: TC: Chơi đồ 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  

HĐ 1:TC: Kéo co 

HĐ2:Xếp chữ cái đã 

học từ các nguyên vật 

liệu 

HĐ 3: Chơi tự do 

(MT107)  

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Nhuộm màu giấy 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

T5 

*HĐ1:TC "Chạy tiếp 

cờ" 

*HĐ2: Bé đọc SĐT 

của người thân 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT36)  

*HĐ1: TC: Nhảy nhanh 

tới đích 

*HĐ2: Vẽ ngôi nhà trên 

cát 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  

* HĐ1: TC: Ai nhanh 

hơn 

* HĐ2: Bé chơi và 

học đếm 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT35)  

* HĐ1: TC: Chuyền 

bóng bằng cốc 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Sự kỳ diệu của gia 

vị 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

T6 

* HĐ1: Vẽ người thân 

trong gia đình trên 

cát. 

*HĐ2: Trò chơi 

"Nhảy nhanh tới đích" 

* Chơi tự do 

* HĐ1: Trò chơi: Chuyển 

hột hạt 

* HĐ2: HĐCMĐ: Xếp 

hạt thành chữ cái đã học. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT107)  

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Trứng chìm, 

trứng nổi(STEAM) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

*HĐ1: TC; Đua rết 

*hĐ2; Xếp ngôi nhà 

bằng ống mút 

*HĐ3; Chơi tự do 

(MT107)  



(MT104)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: Chủ 

đề:" Những người 

thân trong gia đình 

bé" (MT90)  

Hoạt động góc: Chủ đề: 

"Nhu cầu của gia đình" 

(MT55)  

Hoạt động góc: Chủ 

đề: Chất liệu của đồ 

dùng trong gia đình 

(MT27)  

Hoạt động góc: Chủ 

đề: Cách chế biến 

các món ăn trong 

gia đình (MT90)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT11)  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1: TC: Chóc cha 

chóc chách 

* HĐ2: Bé làm gì khi 

người thân bị ốm 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT78)  

*HĐ1: TC: Vũ điệu vòng 

tròn 

* HĐ2: Làm quen một số 

từ vựng tiếng anh chủ đề 

gia đình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ2: Bé với một số 

từ khái quát về đồ 

dùng trong gia đình 

HĐ 3:Chơi tự chọn 

HĐ 4:Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

* HĐ1: TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

* HĐ2: Hướng dẫn 

trẻ làm món nem 

cuốn chả thịt 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn:  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT11)  

T3 

*HĐ1:TC: Thi xem 

đội nào giỏi 

* HĐ3 : Bé kể chuyện 

theo tranh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT54)  

* HĐ1: Trò chơi: Trời 

nắng, trời mưa  

* HĐ2: Hướng dẫn trẻ 

làm món: Bánh mỳ kẹp 

xúc xích 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT11)  

* HĐ 1:TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ 2: Phân loại đồ 

dùng trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT26)  

* HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

* HĐ2: Bé cắt chuối 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT7)  

T4 

*HĐ 1:TC: Vuốt ve 

*HĐ 2: Làm sách số 

về gia đình 

*HĐ 3 Chơi tự chọn 

*HĐ 4; Nêu gương 

cuối ngày (MT108)  

* HĐ1: TC: : Bịt mắt bắt 

dê 

* HĐ2: Những nơi cần 

chú ý trong ngôi nhà bé 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2. Giải câu đố 

về các đồ dùng trong 

gia đình  

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 1: TC: ngón 

tay nhúc nhích* 

*HĐ 2: Làm bài tập 

trong vở BLQCC 

*HĐ 3: Chơi tự 

chọn 



ngày (MT17)  *HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT62)  

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT7)  

T5 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng giao tiếp: Dạy 

trẻ chào hỏi, lễ phép 

với người lớn tuổi và 

bạn bè  

* HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT59)  

* HĐ1.TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Những vật dụng 

nguy hiểm cần tránh 

trong gia đình. 

* HĐ3; Chơi tự chọn 

* HĐ4; Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng. 

*HĐ2: Hướng dẫn trẻ 

chải tóc 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT7)  

* HĐ1: TC: Mát xa 

tình bạn 

* HĐ2: Bé tập giao 

tiếp đúng cách với 

người lớn 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

T6 

* HĐ1: TC Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Địa chỉ gia 

đình, khả năng sở 

thích của người thân 

bé. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT46)  

* HĐ1: TC. Thi xem đội 

nào nhanh 

* HĐ2: Rèn kỹ năng phơi 

và gấp quần áo 

* HĐ3: Chơi tự chọn:  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT78)  

* HĐ 1: TC: Bóng 

tròn to 

* HĐ 2:LĐVS 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT78)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Vuốt tay 

* HĐ2: Tổng kết 

chủ đề. 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT108)  

Chủ đề - Sự kiện  
Những người thân 

trong gia đình bé  
Nhu cầu của gia đình  

Chất liệu của đồ dùng 

trong gia đình  

Cách chế biến một 

số món ăn trong gia 

đình  

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi E  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi E  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

* Thể dục sáng 

(MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện (Các thành 

viên trong gia đình) 

(MT45)  

* Trò chuyện (Nhu cầu 

của gia đình) (MT59)  

Trò chuyện:" Chất 

liệu của đồ dùng 

trong gia đình" 

(MT51)  

* Trò chuyện: Cách 

chế biến một số món 

ăn trong gia đình 

(MT11)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đứng co một chân và 

giữ thăng bằng người 

trong khoảng 10 giây 

TCVĐ: Tung bóng 

(MT2)  

Vận động 

Bật liên tục vào 5 – 7 

vòng 

TCVĐ: Chuyền vòng 

qua đầu (MT2)  

Vận động 

- Bò chui qua ống dài 

1,5m x 0,6m 123 

-TCVĐ: Ném trúng 

vòng (MT5)  

Vận động 

- TD: Ném trúng đích 

nằm ngang 

- TC: Kẹp túi cát 

(MT4)  

T3 

Làm quen với toán 

Chia 6 đối tượng thành 2 

phần (MT33)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ gia đình bé (5E) 

(MT104)  

Làm quen với toán 

-Tách gộp 7 đối tượng 

bằng các cách khác 

nhau và đếm (MT33)  

Hoạt động tạo hình 

- TH: Nặn đồ dùng 

trong gia đình(Ý 

thích) (MT107)  

T4 

Văn học 

Thơ : Giữa vòng gió 

thơm (MT62)  

Văn học 

LQCC: e,ê (MT72)  

Làm quen chữ viết 

LQCC: Tập tô chữ cái 

e, ê (MT73)  

Văn học 

Truyện: Hai anh em 

(MT90)  

T5 
Âm nhạc Kỹ năng sống Âm nhạc Âm nhạc 



- NDC: DH: Cả nhà đều 

yêu 

- NDKH: NH: Bố là tất 

cả 

TCAN: Ai nhanh nhât 

(MT101)  

- Kỹ năng sống 

- Giúp bé thoát hiểm 

khi gặp hỏa hoạn 

(MT20)  

- Dạy hát: “Gia đình 

em”- Lê Anh Tuấn  

- Trò chơi: “Vòng 

tròn tiết tấu” 

- Nghe hát: “ Đưa 

cơm cho mẹ đi cày”- 

Hàn Ngọc Bích 

(MT78)  

Sinh hoạt cuối chủ 

đề." Tổ ấm gia đình" 

(MT99)  

T6 

Khám phá 

KPXH: Gia đình của bé 

(MT45)  

Khám phá 

KP: Nhu cầu của gia 

đình bé (MT55)  

Khám phá 

KPKH: Đồ dùng sử 

dụng bằng điện trong 

gia đình bé. (MT54)  

Khám phá 

KPKH: pha chế nước 

uống từ hoa đậu biếc 

(MT55)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1:TC: Chạy tiếp cờ 

*HĐ2: Bé đọc SĐT của 

người thân 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT36)  

* HĐ1. Trò chơi: Rồng 

rắn lên mây 

* HĐ2.Vẽ 1 số đồ dùng 

gia đình 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT108)  

* HĐ1. Trò chơi: 

Mèo đuổi chuột 

* HĐ2.Vẽ 1 số đồ 

dùng gia đình 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT104)  

* HĐ1: Trò chơi. 

Chuyển hột hạt 

* HĐ2: Xếp hột hạt 

thành chữ số đã học 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT107)  

T3 

*HĐ1. Trò chơi: Đua rết 

*HĐ2: Thăm những 

ngôi nhà gần trường 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT55)  

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột: 

*HĐ2: Thí nghiệm 

nhuộm màu giấy 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  

* HĐ1: TC: Đội nào 

nhanh 

* HĐ2: Xếp ngôi nhà 

bằng ống mút. 

*HĐ 3:Chơi tự do 

(MT107)  

*HĐ1. TC: Đua rết 

* HĐ2 : Nghe âm 

thanh cuộc sống 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT55)  

T4 

* HĐ1. Trò chơi: Cua 

cắp 

* HĐ2: Xếp sỏi theo ý 

thích 

* HĐ3. Chơi tự do: 

* HĐ1: Trò chơi: Đội 

sỏi 

* HĐ2: Xếp sỏi thành 

chữ số đã học 

* HĐ3: Chơi tự do 

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Sáng tạo đồ 

dùng từ những chiếc 

lá. 

* HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2 : Bé chăm sóc 

vườn cây 

* HĐ3: Chơi tự do 



(MT107)  (MT36)  * HĐ3. Chơi tự do 

(MT54)  

(MT54)  

T5 

* HĐ1. Trò chơi: Đua 

rết 

* HĐ2: Vẽ người thân 

trong gia đình 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT55)  

* HĐ1: TC. Thợ vận 

chuyển 

* HĐ2: Xếp cành cây 

thành đồ dùng gia đình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  

* HĐ1: Trò chơi: Đua 

rết 

* HĐ2: Chơi với cát 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT7)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Chơi đồ 

* HĐ2: Dạo chơi 

vườn trường 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

T6 

* HĐ1: Gắn kết. 

* HĐ2: Thí nghiệm: Sự 

kỳ diệu của giấy ăn (5E) 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT24)  

* HĐ1.TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Những vật 

dụng nguy hiểm cần 

tránh trong gia đình. 

* HĐ3; Chơi tự chọn 

* HĐ4; Nêu gương 

cuối ngày (MT17)  

* HĐ1: Trò chơi 

chuyển hột hạt. 

* HĐ2: Xếp hột hạt 

thành chữ số đã học 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT107)  

* HĐ1: TC: Đua 

thuyền 

* HĐ2: Chơi với bể 

cát và nước 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT27)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: 

Hoạt động góc (Những 

người thân trong gia 

đình bé) (MT74)  

Hoạt động góc: 

Nhu cầu của gia đình 

(MT55)  

Hoạt động góc: 

Chất liệu dùng trong 

gia đình (MT54)  

Hoạt động góc( Cách 

chế biến một số món 

ăn trong gia đình) 

(MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT11)  

Hoạt động ăn ,ngủ, vệ 

sinh (MT55)  

Hoạt động ăn ,ngủ, vệ 

sinh (MT55)  

Hoạt động 

chiều 
T2 

*HĐ 1: TC Lộn cầu 

vồng. 

*HĐ2: Địa chỉ gia đình, 

khả năng sở thích của 

người thân bé. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày. (MT46)  

* HĐ1: Vũ điệu vòng 

tròn 

* HĐ2: Làm quen một 

số từ vựng tiếng anh 

chủ đề gia đình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

HĐ1. TC: Lộn cầu 

vồng. 

HĐ2. Phân loại đồ 

dùng trong gia đình : 

HĐ3. Chơi tự chọn  

HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  

* HĐ1: TC: ngón tay 

nhúc nhích 

* HĐ2: Ôn ập đánh 

răng 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cúôi ngày (MT55)  



T3 

* HĐ1: TC Vũ điệu âm 

nhạc 

* HĐ2: Bé tập đánh 

răng 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày. (MT16)  

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Dạy bé kỹ năng 

nói vừa, nói đủ nghe 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày.  

* HĐ1: Trò chơi: Soi 

gương 

* HĐ2: Giải câu đố 

về những đồ dùng 

trong gia đình. 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

-* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 

* HĐ2: Thực hành 

vắt nước cam. 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT11)  

T4 

* HĐ1: TC. 5 con cua 

đá 

* HĐ2: Làm bài tập 

trong VBLQVT qua các 

con số ( Tách gộp trong 

phạm vi 5) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT35)  

* HĐ1: TC. Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Rèn kỹ năng 

phơi và gấp quần áo 

* HĐ3: Chơi tự chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần: 

(MT77)  

*HĐ1: TC: Rồng rắn. 

*HĐ2: Phân loại đồ 

dùng trong gia đình: 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT26)  

-* HĐ1: Trò chơi: 

trời nắng trời mưa  

* HĐ2: Hướng dẫn 

trẻ làm món bánh mỳ 

kẹp pa tê. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT11)  

T5 

* HĐ1: Thi xem đội nào 

giỏi 

* HĐ2: Bé kể chuyện 

theo tranh 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  

* HĐ1: TC Rồng rắn 

*HĐ 2:Làm quen với 

bài hát: Đưa cơm cho 

mẹ em đi cày 

*HĐ3. Chơi tự chọn. 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Cướp cờ. 

* HĐ2: Nghe đọc 

truyện: Hai anh em. 

* HĐ3: Chơi tự chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày: (MT62)  

* HĐ1: Trò chơi: Hai 

chú chim xinh 

* HĐ2: Tập bài dân 

vũ rửa tay 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT8)  

T6 

*HĐ1:TC: Đồng hồ 

quay 

* HĐ2. Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

*HĐ1: TC: Pha nước 

cam 

*HĐ2: Vệ sinh các góc 

trong lớp. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

* HĐ 1: TC: Bóng 

tròn to 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

* HĐ 1: TC: Chèo 

thuyền 

* HĐ 2: Lao động vệ 

sinh: 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 



ngày, cuối tuần (MT54)  ngày- cuối tuần 

(MT55)  

cuối ngày, tuần 

(MT54)  

cuối ngày, tuần 

(MT55)  

Chủ đề - Sự kiện  
Những người thân trong 

gia đình bé  
Nhu cầu của gia đình  

Chất liệu của đồ dùng 

trong gia đình  

Cách chế biến một số 

món ăn trong gia đình  

 

 


